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GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU

Phiếu 01/DN-TM: Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp, hợp tác xã - Áp dụng cho doanh nghiệp/chi nhánh doanh nghiệp, hợp tác xã có hoạt động bán buôn bán lẻ hàng hóa.
Phiếu 02/CT-TM: Phiếu thu thập thông tin đối với cơ sở kinh doanh cá thể - Áp dụng cho cơ sở kinh doanh cá thể có hoạt động bán buôn bán lẻ      hàng hóa.

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Đối tượng áp dụng bao gồm: (i) Các doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh/thành phố được thành lập và chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp và các Luật chuyên ngành như: Luật Đầu tư, Luật Thương mại, …; (ii) Các hợp tác xã được thành lập và chịu sự điều chỉnh của Luật Hợp tác xã; (iii) Các cơ sở kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản có hoạt động bán buôn, bán lẻ hàng hóa. Cụ thể như sau:
a) Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), doanh nghiệp ngoài nhà nước, bao gồm: Doanh nghiệp nhà nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn (Công ty TNHH), Công ty cổ phần (CTCP), Công ty hợp danh (CTHD), Doanh nghiệp tư nhân (DNTN), Nhóm Công ty (Tập đoàn, Tổng công ty).
Đối với tập đoàn, tổng công ty: đơn vị điều tra là văn phòng tập đoàn, tổng công ty (báo cáo kết quả hoạt động của văn phòng tập đoàn, tổng công ty và các đơn vị hạch toán phụ thuộc vào văn phòng tập đoàn, tổng công ty) và các đơn vị trực thuộc hạch toán kinh tế độc lập.

Đối với tập đoàn kinh tế tổ chức theo mô hình công ty mẹ, công ty con: Đơn vị điều tra là văn phòng công ty mẹ và các đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty mẹ; cơ sở của công ty mẹ có hạch toán kinh tế độc lập và văn phòng công ty con hạch toán kinh tế độc lập; cơ sở của công ty con có hạch toán kinh tế độc lập.

b) Hợp tác xã.

c) Cơ sở kinh doanh cá thể.
II. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU
Nguyên tắc ghi phiếu:
- Đối với những mục ghi thông tin, số liệu, đề nghị ghi vào đúng dòng, cột tương ứng; những mục ghi mã (số thứ tự), đề nghị ghi vào mã tương ứng.
- Phiếu điều tra phải được điền đầy đủ, chính xác các chỉ tiêu theo quy định.
- Mã số thuế: Mã số thuế tự hiển thị trên phần mềm hoặc bổ sung (nếu có) đối với cơ sở kinh doanh cá thể.
- Số thứ tự của Doanh nghiệp và Cơ sở kinh doanh cá thể do cơ quan thống kê ghi theo số thứ tự trong danh sách chọn mẫu.
A – THÔNG TIN ĐỊNH DANH
Toàn bộ thông tin định danh được rà soát trước khi chọn mẫu nên trong quá trình điều tra tháng phần này doanh nghiệp/cơ sở và điều tra viên không thể thay đổi. Trong trường hợp có sự thay đổi thông tin định danh thì doanh nghiệp báo cho Cục Thống kê để bổ sung và cập nhật.

1. Tên doanh nghiệp/Cơ sở: Ghi tên chính thức của doanh nghiệp/cơ sở theo quyết định thành lập doanh nghiệp/cơ sở hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp/cơ sở (đối với cơ sở chưa có ĐKKD ghi theo Bảng hiệu hoặc Tên chủ cơ sở). Tên doanh nghiệp/cơ sở được viết bằng chữ in hoa có dấu.
2. Địa chỉ doanh nghiệp/Cơ sở: Ghi địa chỉ trụ sở giao dịch chính của doanh nghiệp/cơ sở. Ghi đầy đủ thông tin, không viết tắt (nếu có thay đổi).
3. Số điện thoại: Trong trường hợp doanh nghiệp/cơ sở có nhiều số điện thoại thì ghi số điện thoại của bộ phận chịu trách nhiệm chính thực hiện phiếu điều tra này hoặc bộ phận hành chính của đơn vị.

4. Địa chỉ Email: Trong trường hợp doanh nghiệp/cơ sở có nhiều địa chỉ email thì ghi địa chỉ email của bộ phận chịu trách nhiệm chính thực hiện phiếu điều tra này hoặc bộ phận hành chính của đơn vị.

5. Ngành hoạt động kinh doanh: Bao gồm toàn bộ các ngành hoạt động kinh doanh của đơn vị được chọn vào mẫu điều tra.
B – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Doanh thu thuần (Mã số 01): Là tổng doanh thu bán buôn, bán lẻ hàng hóa trừ đi  (-) Các khoản giảm trừ (gồm các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại và thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT của doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp phải nộp tương ứng với số doanh thu).
- Bán buôn hàng hóa là bán những hàng hóa loại mới, hàng đã qua sử dụng cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh (kể cả xuất khẩu). Không gồm những hàng hoá bán trực tiếp cho nhu cầu tiêu dùng của cá nhân và hộ gia đình.
- Bán lẻ hàng hóa là bán những hàng hóa loại mới, hàng đã qua sử dụng, chủ yếu cho tiêu dùng cá nhân, hộ gia đình, không dùng cho mục đích sản xuất, kinh doanh tại các cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại, hợp tác xã mua bán, quầy hàng bán tại chợ hoặc bán lưu động,.... 
Lưu ý: Một số mặt hàng như: phân bón, thuốc trừ sâu, quặng, dầu thô, hoá chất công nghiệp, thiết bị máy móc chuyên dụng trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng... luôn luôn được tính là bán buôn kể cả khi chúng được bán cho các cá nhân và hộ gia đình. Do tính chất đặc thù của những hàng hóa này chỉ nhằm phục vụ mục đích sản xuất.

Doanh thu thuần trong đó tách riêng doanh thu thuần bán lẻ được đề nghị ghi chi tiết theo các nhóm ngành. 

Thực hiện tháng trước: Ghi số liệu thực hiện phát sinh trong tháng trước của tháng báo cáo.
 Dự tính tháng báo cáo: Là số liệu ước tính của tháng gửi báo cáo trên cơ sở số liệu chính thức của những ngày đầu tháng tính đến thời điểm điều tra và kết quả dự tính cho các ngày còn lại trong tháng (căn cứ tình hình nguồn hàng, thị trường, hợp đồng đã ký, ...).
Cộng dồn từ đầu năm đến tháng trước tháng báo cáo: Ghi số liệu thực hiện được cộng dồn từ đầu năm cho đến hết tháng trước tháng báo cáo.

C - CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Lý do nào dưới đây làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh [tháng báo cáo] so với [tháng trước] của doanh nghiệp/cơ sở?

Xác định hoạt động bán buôn, bán lẻ hàng hóa bị ảnh hưởng tăng lên/giảm đi bởi các yếu tố như: Nhu cầu thị trường, thời tiết, ảnh hưởng mùa vụ, thay đổi nhân sự, thay đổi tài sản, dây chuyền, kỹ thuật, tài chính, hay bất cứ lý do nào khác.

Nếu không bị ảnh hưởng thì chọn “Giữ nguyên”.

